
GIẢI ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 21/07/2024

The table shows the information of total health expenditure per capita in five
countries in 2019. Summarise the information by selecting and reporting the
main features, and make comparisons where relevant.

1. PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI

1.1. Đề bài:

The table shows the information of total health expenditure per capita in five
countries in 2019. Summarise the information by selecting and reporting the
main features, and make comparisons where relevant.

(Bảng số liệu trình bày thông tin về chi tiêu cho y tế bình quân đầu người ở năm
quốc gia vào năm 2019. Hãy tóm tắt thông tin bằng cách chọn và đưa ra các đặc
điểm chính, đồng thời so sánh các điểm đáng chú ý.)

1.2. Phân tích đề bài

Dạng bài: Table
Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:
expenditure = spending: chi tiêu
per capita = each person: bình quân đầu người
allocated = spent: chi tiêu cho

Phân tích yêu cầu đề bài:
Đề bài yêu cầu so sánh và báo cáo số liệu về chi tiêu bình quân đầu người cho y tế
ở 5 quốc gia vào năm 2019.

Dàn bài chi tiết:
Đoạn 1 - Nhóm miêu tả số liệu của 3 nước có mức chi tiêu nhiều nhất: United
States, Germany và Australia..
Đoạn 2 - Miêu tả số liệu của 2 nước còn lại.

2. BÀI MẪU (SAMPLE ANSWER)

The given table demonstrates the amount of money that each person spent on
healthcare in different countries in 2019.

Overall, the United States had the highest per capita health expenditure, while the
United Kingdom spent the least.



In 2019, the United States allocated the most substantial amount to healthcare, with
an expenditure of $11,073 per capita. This figure is nearly twice as high as that of
Germany, which spent $6,646 per capita. Australia ranked third in healthcare
spending, with a per capita expenditure of $5,187, following the United States and
Germany.

In contrast, Japan and the United Kingdom had the lowest healthcare expenditures.
Japan’s per capita spending was $4,823, while the United Kingdom’s expenditure
was slightly lower at $4,652. Both countries spent significantly less on healthcare
compared to the others, reflecting the lowest levels of health expenditure among the
five nations.

3. TỪ VỰNG NỔI BẬT

● expenditure (n): Chi tiêu

● per capita (n): Bình quân đầu người

● ranked third: xếp hạng thứ ba

● significantly less: ít hơn đáng kể

● In contrast: trái lại

● reflecting the lowest levels of health expenditure: phản ánh mức chi tiêu ý tế
thấp nhất


